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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM 

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG 

      BỘ MÔN: HÓA HỌC - KHỐI LỚP: 12 

           TUẦN: 1, 2/HK1 (từ 6/9/2021 đến 18/9/2021)  

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo: 

Nội dung 1: ESTE  (Đọc SGK BÀI 1 - mục I,II,III ,IV, V trang 4, 5,6 ,7 ) 

Nội dung 2: LIPIT  (Đọc SGK BÀI 2 - mục I; II (1,2,3,4)  trang  8,9,10,11 ) 

Nội dung 3: LUYỆN TẬP ESTE – CHẤT BÉO  

Nội dung 4: GLUCOZƠ (Đọc SGK BÀI 5 - mục I; II;III;IV ,V  trang  21,22,23 ) 

Tham khảo thêm clip bài giảng…: đường link (nếu có) 

Kiến thức cần ghi nhớ: 

1. ESTE . 
STT  CÂU HỎI TRẢ LỜI 
1 Khái niệm este 

 
Khi thay nhóm –OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic 
bằng nhóm OR’ thì được este ( R’ là gốc hiđrocacbon) 

2 CTTQ  của este  
 

  CnH2n+2-2k-2aO2a       
Trong đó :  
n là số nguyên tử cacbon ( n ≥ 2) 
k là số liên kết π  trong gốc hiđrocacbon hoặc số vòng  
( k ≥ 0) 
a là số nhóm chức –COO- của este( a ≥ 1) 

3 Este no, đơn chức, mạch hở( k= 0, a=1): 
   

CT TQ:      CnH2nO2        ( n ≥ 2)   ( M= 14n+32 )  
                    hoặc  CnH2n+1COOCmH2m+ 1   ( n ≥ 0, m ≥ 1) 

 n =2  C2H4O2      (M = 60)         1đp 
 n =3  C3H6O2      (M = 74)         2đp 
 n =4  C4H8O2      (M = 88)         4đp 
 n =5  C5H10O2     (M = 102)         9đp 
4 Tính chất vật lí của este: 

 
(1).Nhiệt độ sôi thấp hơn so với axit và ancol có cùng số ngtử 
cacbon hoặc cùng PTK vì giữa các PT este không có liên kết hiđro 
(2) Thường là chất lỏng hoặc chất rắn, ít tan trong nước, nhẹ hơn 
nước,  
(3).Có mùi thơm đặc trưng, dễ chịu  

5 So sánh to sôi của axit, ancol, este có 
cùng số nguyên tử cacbon 

to sôi của axit > ancol > este 
CH3COOH > CH3CH2OH > HCOOCH3 

6 CTCT và tên một số este đơn, no mạch hở 
 (1).HCOOCH3 1- Metyl fomat 
 (2).HCOOC2H5 2- Etyl fomat 
 (3).CH3COOCH3 3- Metyl axetat 
 (4).HCOOCH2CH2CH3 4- Propyl fomat 
 (5).HCOOCH(CH3)2 5- Isopropyl fomat 
 (6).CH3COOCH2CH3 6- Etyl axetat 
 (7).CH3CH2COOCH3 7- Metyl propionat 
 (8).CH3CH2COOCH2CH3 8- Etyl propionat 
 (9).CH3CH2CH2COOCH3 9- Metyl butirat 
 (10). CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 10- Isoamyl axetat 
7 CTCT và tên một số este đơn, không no mạch hở 
 (1).HCOOCH=CH2 1- Vinyl fomat 
 (2).CH3COOCH=CH2 2- Vinyl axetat 
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 (3).HCOOCH=CH-CH3 3- Propenyl fomat 
 (4).HCOOCH2CH=CH2 4- Alyl fomat 
 (5).CH2=CHCOOCH3 5- Metyl acrylat 
 (6).CH2=CCH3COOCH3 6- Metyl metacrylat 
 (7).CH3CH2COOCH=CH2 7- Vinyl propionat 
8 CTCT và tên một số este thơm 
 (1). CH3COOC6H5 1- Phenyl axetat 
 (2). HCOOCH2C6H5 2- Benzyl fomat 
 (3). C6H5COOCH3 3- Metyl benzoat 
 (4). CH3COOCH2C6H5 4- Benzyl axetat 
8 Este có mùi chuối chín  (1) Tên: Isoamyl axetat 

(2) CTPT :  C7H14O2 
(3) CTCT :  CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 

9 Este có mùi hoa lài  (1) Tên: Benzyl axetat 
(2) CTPT :  C9H10O2 
(3) CTCT :  CH3COOCH2C6H5 

10 Tính chất hóa học đặc trưng của este  Phản ứng thủy phân  
11 Thủy phân este trong môi trường axit Phản ứng thuận nghịch, sản phẩm là axit và ancol 

CH3COOC2H5   +  H2O 
+ oH ,t  CH3COOH   +   C2H5OH 

12 Thủy phân este trong môi trường kiềm 
( Phản ứng xà phòng hóa) : 

Phản ứng một chiều, sản phẩm là muối và ancol 
CH3COOC2H5 +NaOH 1 : 1   CH3COONa   +   C2H5OH 

13 Este thủy phân tạo andehit 
 RCOOCH=CH-R’        

RCOOCH=CH-R’+ NaOH →  RCOONa + R’CH2CHO 
                                                                          (andehit ) 

14 Este thủy phân tạo xeton 
 RCOOCH3C=CH-R’           

RCOOCH3C=CH-R’+NaOH  →  RCOONa + CH3COCH2R’ 

                                                                             (xeton )  
15 Este thủy phân tạo 2 muối RCOOC6H5     RCOOC6H5 +  2NaOH →  RCOONa + C6H5ONa  +  H2O 
16 Cách xác định số nhóm chức este:  

(trừ trường hợp là este dạng 
 RCOOC6H5) 

                             
 
 

17 Este làm mất màu dd brom Este không no ( có gốc vinyl, anlyl, acrylat, metacrylat .....) 
 

18 Este tham gia phản ứng tráng gương HCOO R’ ( este có gốc fomat) 
19 Este sản xuất thủy tinh hữu cơ (1) Tên:       Metyl metacrylat      

(2) CTPT :  C5H8O2  ( M=100) 
(3) CTCT :  CH2=CCH3COOCH3 

20 Điều chế  
Phương pháp chung: 

Đun hồi lưu axit đơn, no với ancol đơn, no, H2SO4 đ xúc tác   

RCOOH  + R’OH   
+ oH ,t    RCOOR’ +  +  H2O  

 Phương pháp riêng: 
 RCOOCH=CH2  
 
  
 RCOOC6H5  ( este của phenol ) 

CH3COOH  +    HC≡CH    
0xt, t CCH3COOCH = CH2 

CH3COOH  +    HC≡C-R    
0xt, t CCH3COOCH= CH -R 

(CH3CO)2O   +  C6H5OH  →  CH3COOC6H5  +  CH3COOH 
Anhiđrit axetic    phenol          phenyl axetat 

21  
Phản ứng cháy   
 

 
2CnH2nO2   +    (3n-2)O2 →  2nCO2   +  2nH2O 
Số mol H2O = Số mol CO2  →  este no, đơn chức 

22 Ứng dụng este  (1). Tạo hương vị , mùi hương cho bánh kẹo, nước hoa , xà 
phòng..... 
(2). Làm dung môi hòa tan chất hữu cơ. 
(3). Làm nguyên liệu để sản xuất polime. 
(4). Làm dược phẩm . 
 

 

Số nhóm chức este =  Số mol este  
Số mol NaOH ( hoặc KOH)  
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2.LIPIT.  
STT  CÂU HỎI TRẢ LỜI 
1 
 

Khái niệm Lipit 
 

Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống của 
động thực vật, không tan trong nước nhưng tan tốt trong 
các dung môi hữu cơ như ete, clofrom, xăng… 

2 Thành phần Lipit 
 

Chất béo, sáp, steroit, photpholipit…            

3 Khái niệm Chất béo 
 

Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là 
triglixerit hay triaxylglixerol. 

4 Glixerol Là ancol đa chức có công thức: C3H5(OH)3   ( M= 92) 
5 Axit béo Là những axit đơn chức, mạch không phân nhánh, có số C chẵn  

( từ 12- 24 nguyên tử C) 
 
6 

Một số axit béo no thường gặp:                                                                                                                                                  
Axit stearic                              CH3[CH2]16COOH  hay C17H35COOH :                       M  = 284 
Axit panmitic C15H31COOH                                                                M = 256                                        

 
 
7 

Một số axit béo  không no thường gặp:              
Axit oleic         CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOH hay C17H33COOH: M = 282 
Axit linoleic C17H31COOH                                                                M = 280 
Axit linolenic C17H29COOH                                                                M  = 278 

8 Công thức chung của chất béo là:    (RCOO)3C3H5 
 
9 

Một số chất béo no thường gặp:                                                                                                                                                
Tristearoylglixerol      ( Tristearin) (C17H35COO)3C3H5           M = 890                        
Tripanmitoylglixerol  ( Tripanmitin)       (C15H31COO)3C3H5           M = 806 

 
10 

Một số chất  béo  không no thường gặp:                                                                                                                                                                                                                              
Trioleorylglixerol         ( Triolein)            (C17H33COO)3C3H5           M = 884 
Trilinoleorylglixerol     ( Trilinolein)        (C17H31COO)3C3H5           M = 878 
Trilinolenorylglixerol   ( Trilinolenin)      (C17H29COO)3C3H5           M = 872 

 
11 

 
Tính chất vật lý  

 

(1). Ở thể rắn khi gốc axít béo NO ( mỡ)  
(2). Ở thể lỏng khi gốc axít béo KHÔNG NO ( dầu)  
(3) Nhẹ hơn nước không tan trong nước tan trong các dung 
môi hữu cơ. 

12 Thủy phân chất béo trong môi trường axit 
(C17H35COO)3C3H5+3H2O

+ oH ,t C 3C17H35COOH+C3H5(OH)3 

           tristearin                                        axit stearic     glixerol 
13 Thủy phân chất béo trong môi trường Kiềm  

( Phản ứng xà phòng hóa) 
(C15H31COO)3C3H5+3NaOH3C15H31COONa+ C3H5(OH)3 
           tripanmitin                              Natri panmitat      glixerol 
                                                   ( Dùng làm xà phòng) 

14 Chất béo lỏng cộng H2 thành chất béo rắn  (C17H33COO)3C3H5 +  3H2   
0Ni ,t C  (C17H35COO)3C3H5   

            Triolein                                                  tristearin  
15 Chất béo lỏng làm mất màu dd brom Triolein; Trilinolein; Trilinolenin 
16 Nguyên nhân của hiện tượng dầu mỡ để 

lâu bị ôi. 
C=C ở gốc axit không no bị oxi hóa chậm bởi oxi không 
khí tạo peoxit 

 
17 

 
Vai trò của chất béo trong cơ thể 

(1). Là thức ăn quan trọng của con người. Bị oxi hóa chậm 
thành CO2, H2O và cung cấp năng lượng cho cơ thể 
(2).Là nguyên liệu để tổng hợp1 số chất khác cần thiết cho 
cơ thể 
(3).Bảo đảm sự vận chuyển và hấp thu các chất hòa tan 
được trong chất béo  

 
18 

 
Ứng dụng của chất béo 

(1). Điều chế xà phòng , glixerol và chế biến thưc phẩm 
(2). Sử dụng một số dầu thực vật làm nhiên liệu cho động 
cơ điezen 
(3). Glyxerol dùng trong sản xuất chất dẻo, mỹ phẩm thuốc 
nổ.. 
(4). Sản xuất thực phẩm : mì sợi, đồ hộp 

 



  4 
 
 
 

3. LUYỆN TẬP ESTE – CHẤT BÉO  

Câu 1: Chất nào sau đây là este?         

           A. HCOOH.                    B. CH3CHO.          C. CH3OH.              D. CH3COOC2H5. 

Câu 2: Chất A có công thức cấu tạo CH3COOCH3. Tên của A là 

           A. Metyl acrylat.              B. Propyl fomat.          C. Metyl axetat.             D. Etyl axetat. 

Câu 3: Chất X có công thức cấu tạo CH2=CHCOOCH3. Tên gọi của X là 

          A. Metyl acrylat.              B. Propyl fomat.          C. Metyl axetat.             D. Etyl axetat. 

Câu 4: Etyl fomat có công thức           

          A. HCOOC2H5.              B. CH3COOC2H5.       C. CH3COOCH3.            D. HCOOCH3. 

Câu 5: Vinyl axetat có công thức là     

            A.C2H5COOCH3.            B.HCOOC2H5.         C.CH3COOCH3.             D. CH3COOCH=CH2. 

Câu 6: Công thức nào sai với tên gọi tương ứng: 

A. Metyl metacrylat   CH2=C(CH3)COOCH3.                    B. Vinyl axetat    CH3COOCH=CH2. 
C. Isoamyl axetat       CH3COOCH2CH2CH(CH3)2.          D. Benzyl acrylat   C6H5COOCH=CH2. 

Câu 7: Số đồng phân este ứng với CTPT C3H6O2 là                           
A. 5.    B. 4.   C. 2.       D. 3. 

Câu 8: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức PT C4H8O2 là     
A. 6.    B. 3.        C. 4.    D. 5. 

Câu 9: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2  là      
A. 2.    B. 3.        C. 4.    D. 5. 

Câu 10: Ứng với công thức phân tử C4H6O2 có bao nhiêu este mạch hở đồng phân cấu tạo của nhau? 

            A. 4.    B. 3.   C. 5.    D. 6. 
Câu 11: Chất X có CTPT C4H8O2. Khi X tác dụng với dd NaOH sinh ra chất Y có CT C2H3O2Na. CTCT của X 

là:  A. HCOOC3H7.           B. C2H5COOCH3.   C. CH3COOC2H5.               D. HCOOC3H5. 

Câu 12: Phenyl axetat tác dụng với dd NaOH dư, số muối thu được là  
  A. 3.    B. 1.        C. 2.    D. 4. 

Câu 13: Từ các ancol C3H8O và các axit C4H8O2 có thể tạo ra bao nhiêu este là đồng phân cấu tạo của nhau ?      

      A. 3.    B. 5.   C .4.    D. 6. 

Câu 14: Cho a mol este X (C9H10O2) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dung dịch không có phản ứng     

tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là (71- QG 17-201) 
      A. 3.                                     B. 4.                         C. 2.                                     D. 6. 

Câu 15: Este X có công thức phân tử C8H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm có hai muối. 

Số công thức cấu tạo của X thoả mãn tính chất trên là (76- QG 17-203) 
      A. 6.                B. 3.   C. 4.               D. 5. 

Câu 16: Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anđehit?  

    A. CH3COOCH2CH=CH2     B. CH3COOC(CH3)=CH2.  
C. CH2=CHCOOCH2CH3.     D.CH3COOCH=CHCH3. 

Câu 17: Khi thủy phân este C4H6O2 thu được các SP đều tham gia phản ứng tráng gương. CTCT của este 

     A. CH3COOCH=CH2.      B. HCOOCH=CHCH3.  C. HCOOCH2CH=CH2.    D. CH3OOCCH=CH2. 

Câu 18: Thủy phân este X mạch hở có công thức P T C4H6O2, sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. 

Số este X thỏa mãn tính chất trên là           

A. 6.                B. 4.                        C. 5.                            D. 3 
Câu 19: Cho các chất: vinyl acrylat; isoamyl axetat; metyl metacrylat; benzyl format; phenyl axetat. Có bao 

nhiêu este không thể điều chế từ axit và ancol tương ứng?                   

           A. 2.    B. 3.   C. 4.    D. 1. 

Câu 20: Tên gọi của este (được tạo nên từ axit và ancol thích hợp) có CTPT C4H6O2 là: 

          A. Metyl acrylat.  B. Metyl metacrylat. C. Metyl propionat.          D. Vinyl fomat 
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Câu 21: Muốn thủy phân 5,6 gam hỗn hợp etyl axetat và etyl fomat cần 25,96 ml NaOH 10% (D = 1,08g/ml). 

Thành phần % khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp là  A. 47,14%. B. 52,16% C. 36,18%. D. 50,20%. 

Câu 22: Xà phòng hóa 8,8g etyl axetat bằng 200 ml dd NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô 

cạn dd thu được chất rắn khan có khối lượng là                    A. 8,2 g.      B. 8,56 g.  C. 3,28 g.    D. 10,4 g. 

Câu 23: Este mạch hở, đơn chức chứa 50% C (về khối lượng) có tên gọi là: 

          A. Etyl axetat.         B. Vinyl axetat.                      C. Metyl axetat.          D. Vinyl fomat. 
Câu 24: Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36% khối lượng. Số công thức cấu tạo 

thỏa mãn công thức phân tử của X là        

 A. 2.       B. 3.         C. 4.            D. 5. 

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 2,2g este X thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 1,8g nước.Công thức PT của X  

          A. C2H4O2.     B. C4H8O2.                         C. C3H6O2.            D. C4H6O2. 
Câu 26: Đốt cháy 3,7 gam chất hữu cơ X cần dùng 3,92 lít O2 (đktc) thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol 1 : 1. 

Biết X tác dụng với KOH tạo ra 2 chất hữu cơ. CTPT của X là: 

A. C3H6O2.         B. C4H8O2 .                 C. C2H4O2.                        D. C3H4O2. 
Câu 27: Đốt cháy 6 gam este E thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Biết E có phản ứng tráng 

gương với dd AgNO3/NH3. Vậy CTCT của E là: 

A. CH3COOCH2CH2CH3 B. HCOOCH2CH2CH3.      C. HCOOC2H5.             D. HCOOCH3. 
Câu 28: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol Oxi đã phản ứng.   

Tên gọi của este là                                                   

          A. Metyl fomat.       B. Etyl axetat.        C. Propyl axetat.            D. Metyl axetat. 

Câu 29: Thủy phân 8,8g este X có công thức phân tử C4H8O2 bằng dd NaOH vừa đủ thu được 4,6 g ancol Y 

và      A. 4,1 gam muối.    B. 4,2 gam muối.                   C. 8,2 gam muối.            D. 3,4 gam muối. 

Câu 30: Đun sôi hỗn hợp X gồm 20 gam axit axetic và 11,5 gam ancol etylic với axit H2SO4 làm xúc tác đến 

khi kết thúc phản ứng thu được 11,44 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là 

          A. 50%.          B. 65%.                   C. 66,67%.                        D. 52%. 
Câu 31: Đun 12g axit axetic với 13,8 g etanol (có H2SO4 đ,xt) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, 

thu được 11g este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là : A. 55%.           B. 50%.          C. 62,5%.         D. 75%. 

Câu 32: Đun nóng 6,0g CH3COOH với 6,0g C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất PỨ este hóa bằng 

50%). Khối lượng este tạo thành là                                  A. 6,0g.        B. 4,4 g.         C. 8,8 g.           D. 5,2 g. 

Câu 33: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng 

với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este 

hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là                                                

          A. 6,48.                   B. 8,10.                  C. 16,20.                        D. 10,12. 
Câu 34: Thủy phân este X trong môi trường kiềm thu được etanol. Biết khối lượng mol phân tử của ancol 

bằng 62,16% khối lượng mol phân tử của este. X có CTCT là 

          A. HCOOCH3.          B. HCOOC2H5.                  C. CH3COOC2H5.            D. CH3COOCH3. 
Câu 35: X là một este hữu cơ đơn chức, mạch hở. Cho một lượng X tác dụng hoàn toàn với dd NaOH vừa đủ, 

thu được muối. Biết khối lượng muối bằng 47/43 khối lượng este ban đầu. X là 

          A. HCOOCH3.         B. CH2=CH−COOCH3.       C. CH3COOCH3.             D. Kết quả khác. 
Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn hh X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 

(đktc), thu được 6,38 g CO2. Mặt khác X tác dụng với dd NaOH, thu được một muối và 2 ancol là đồng đẳng 

kế tiếp. CTPT của hai este trong hh X là 

A. C3H6O2 và C4H8O2 .   B. C2H4O2 và C5H10O2.         C. C3H4O2 và C4H6O2.     D. C3H6O2 và C2H4O2. 
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Câu 37: Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dd NaOH, thu được 2,05 gam muối của 

một axit cacboxilic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức của hai este đó là 

A. CH3COOC2H5 ; CH3COOC3H7.    B. CH3COOCH3; CH3COOC2H5. 
C. C2H5COOCH3 ; C2H5COO2H5.   D. HCOOCH3 ; HCOOC2H5. 

Câu 38: Xà phòng hóa hoàn toàn 9,7g hh hai este đơn chức X, Y cần 100 ml dd NaOH 1,5M. Sau phản ứng, 

cô cạn dd thu được hh hai ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. CTCT thu gọn của 2 este lần lượt 

là:        A. HCOOCH3; HCOOCH2CH3.    B. C2H5COOCH2CH3. 

C. HCOOCH3 ; HCOOCH2CH2CH3.   D. CH3COOCH3 ; CH3COOCH2CH3. 
Câu 39: X là este của một axit hữu cơ đơn chức và ancol đơn chức. Thủy phân hoàn toàn 2,2g X người ta 

dùng 5ml dd NaOH 20% (d=1,25g/ml). Biết lượng NaOH lấy dư 25% so với lượng cần dùng cho phản ứng. 

CTCT của X là:    

             A. CH3COOCH3.      B. HCOOC3H7.                 C. CH3COOC2H5.                 D. B và C đều đúng 
Câu 40: Thủy phân hoàn toàn 88,8g một triglixerit thu được 9,2g glixerol và hai loại axit béo. Hai loại axit 

béo đó là:A. C17H31COOH; C17H35COOH.       B. C17H33COOH; C15H31COOH. 

    C. C15H31COOH; C17H35COOH.      D. C17H33COOH; C17H35COOH. 
Câu 41: Thuỷ phân hoàn toàn 444g một chất béo thu được 46g glixerol và 2 loại axit béo.Hai loại axit béo đó 

là          A. C17H33COOH và C17H35COOH.    B. C17H31COOH và C17H33COOH. 

             C. C15H31COOH và C17H35COOH.    D. C17H33COOH và C15H31COOH. 

Câu 42: Thủy phân hoàn toàn chất béo E bằng dd NaOH thu được 1,84g glixerol và 18,24g muối của axit béo 

duy nhất. Chất béo đó là 

A. (C17H33COO)3C3H5.    B. (C17H35COO)3C3H5. C. (C15H31COO)3C3H5.     D. (C17H29COO)3C3H5. 
Câu 43: Thủy phân hoàn toàn 88,4 gam chất béo X bằng dd NaOH thu được 91,2 gam một loại muối. Hiệu 

suất 100%. CTCT thu gọn của chất béo đó là: 

 A. (C17H35COO)3C3H5 B. (C17H33COO)3C3H5.   C. (C17H31COO)3C3H5.     D. (C17H29COO)3C3H5. 

Câu 44: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dd sau phản ứng 

thu được khối lượng xà phòng là                                      A.17,8g.     B. 18,24g.  C. 16,68g.    D. 18,38 g. 

Câu 45: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,8g chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung 

dịch sau phản ứng, thu được mg muối. Giá trị của m là  A. 19,12.     B. 18,36. C. 19,04.       D. 14,68. 

Câu 46: (61. QG2017-203)Để tác dụng hết với a mol triolein cần tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là  

             A. 0,12.             B. 0,15.   C. 0,30.           D. 0,20. 

Câu 47: (61. QG2017-208)Hiđro hóa hoàn toàn 17,68 gam triolein cần vừa đủ V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là 

      A. 0,448.             B. 4,032.              C. 1,344.          D. 2,688. 
Câu 48: Khi thủy phân a(g) một este X trong môi trường kiềm thu được 0,92 gam glixerol; 3,02g natri 

linoleat (C17H31COONa) và m(g) muối natri oleat (C17H33COONa). Giá trị của a, m lần lượt là: 

           A. 8,82g ; 6,08 g.            B. 7,2g ; 6,08g.             C. 8,82g ; 7,2g.         D. 7,2 g ; 8,82 g.  

Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (PT có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích 

khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng đk). Cho m g X tác dụng hoàn toàn 

với 200 ml dd KOH 0,7M thu được dd Y. Cô cạn Y thu được 12,88 g chất rắn khan. Giá trị của m là 

            A. 10,56.                    B. 7,20.                          C. 8,88.                      D. 6,66. 
Câu 50: Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức. Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch KOH 

1M. Sau phản ứng, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một ancol. Cho toàn bộ 

lượng ancol thu được ở trên tác dụng với Na (dư), sinh ra 3,36 lít hidro (ở đktc). Hỗn hợp X gồm   

            A. Một axit và một este.   B. Một este và một ancol.  C. Một axit và một ancol.       D. Hai este. 
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 Dạng khai triển Dang thu gọn 
 

Glucozơ 
 

CH - CH - CH - CH - CH - CH = O 
OH   OH   OH   OH   OH 

 

 
 

CH2OH-[CHOH]4 – CH = O 

 
Fructozơ 

 

 
  CH

2
- CH - CH -CH - C - CH - OH     

  OH   OH   OH   OH   O 

 
CH2OH[CHOH]3 - CO – CH2OH =

 

- 
- 

 
4. GLUCOZƠ 

I. LÝ THUYẾT 
- Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức, có công thức chung là Cn(H2O)m 

- Có ba loại cacbohidrat, trong mỗi loại có 2 chất tiêu biểu. 
Cacbohidrat Cn(H2O)m 

1- Monosaccarit : Không bị thủy 
phân. 

mC
  12.n 

- Có tỉ lệ : =  = 6 
mH  2.n 

- CTTQ : CnH2nOn 

- CTPT : C6H12O6   ( M =180) 

2 - Disaccarit : Thủy phân cho ra 2 
monosaccarit. 

- Có tỉ lệ : 
mC    = 

12.n 
> 6 

mH  2.n − 2 
- CTTQ : CnH2n-2On-1 

- CTPT :  C12H22O11 ( M =342) 

3 – Polisaccarit :Thủy phân cho ra 
nhiều monosaccarit. 
- CTTQ : (C6H10O5)n ( M =162n) 

Glucozơ 
Đường nho 
Độ ngọt : 74 

Fructozơ 
Đường mật ong 

Độ ngọt : 175 

Saccarozơ 
Đường mía 
Độ ngọt : 100 

Mantozơ 
Đường mạch nha 

Độ ngọt : 32 

 
Tinh bột 

 
Xenlulozơ 

GLUCOZƠ –FRUCTOZƠ 
- Gluocozơ và fructozơ là hai chất đồng phân của nhau. 

1- CTPT : C6H12O6 (M = 180) 
2- CTCT * Đặc điểm cấu tạo 

Glucozơ Fructozơ 
- Có 1 nhóm andehit ( - CH = O) vì có phản ứng tráng 

bạc và phản ứng oxi hóa bởi nước brom tạo thành axit 
gluconic. 

- Có nhiều nhóm hidroxyl (- OH) ở vị trí kề nhau vì có 
phản ứng tạo ra dung dịch xanh thẫm với Cu(OH)2. 
- Có 5 nhóm hidroxyl ( - OH) vì khi phản ứng với 

CH3COOH tạo ra este có 5 gốc CH3COO. 
- Mạch thẳng vì khi khử hoàn toàn glucozơ thu được hexan. 

- Có 1 nhóm xeton ( - C = O) . 
- Có nhiều nhóm hidroxyl (- OH) ở vị trí kề nhau vì có 
phản ứng tạo ra dung dịch xanh thẫm với Cu(OH)2. 
- Có 5 nhóm hidroxyl ( - OH) vì khi phản ứng với 
CH3COOH tạo ra este có 5 gốc CH3COO. 

- Mạch thẳng vì khi khử hoàn toàn Fructozơ thu được hexan.

* CTCT của glucozơ và Fructozơ. 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 
    a. Tính chất ancol, ancol đa chức  . (phản ứng trên nhóm –OH) 
      -  Tác dụng với Na, K :   CH2OH[CHOH]4 – CH = O + 5 Na → CH2ONa[CHONa]4 – CH = O + 5/2 H2  
      -  Phản ứng este hóa với axit axetic (CH3COOH):  
             CH2OH[CHOH]4 – CH = O + 5 CH3COOH → CH2OOCCH3[CHOOCCH3]4 – CH = O + 5H2O 

- Phản ứng tạo phức với Cu(OH)2 , tạo dd xanh lam:  2C6H12O6 + Cu(OH)2  → (C6H11O6)2Cu + 2H2O 
    b.Tính chất andehit. (phản ứng trên nhóm –CH = O): 

- Phản ứng tráng bạc với AgNO3 trong dd amoniac.(phản ứng oxi hóa) 
   CH2OH[CHOH]4 – CH = O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O →  CH2OH[CHOH]4 – COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓ 

     Amoni gluconat  
      - Tác dụng với Cu(OH)2 / ở nhiệt độ cao tạo ra kết tủa đỏ gạch.(phản ứng oxi hóa) 

          CH2OH[CHOH]4 – CH = O + 2Cu(OH)2 + NaOH  → CH2OH[CHOH]4 – COONa + Cu2O ↓ (đỏ gạch) + 3H2O
                                                               Natri gluconat 
             - Tác dụng với H2/ xt Ni,to . (phản ứng khử): 
          CH2OH[CHOH]4 – CH = O + H2   

0Ni, t  CH2OH[CHOH]4 – CH2OH  Ancol sobit (sobitol) 
     c. Phản ứng lên men ancol. 

              C6H12O6
0enzim; 30-35 C2C2H5OH  +  2CO2 
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      Nội dung chuẩn bị: 
HS cần xem kĩ lý thuyết SGK trước khi tham khảo phần lý thuyết tóm lượt và làm bài tập. 

I. Đáp án bài tập tự luyện: 

Nếu có thắc mắc HS liên hệ GVBM để được hỗ trợ. 

 

 


